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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

Vién nén NICPOSTINEW 1

 

 

NICPOSTINEW I Viên nén

© Công thức cho Í viên nén

Levonorgestrel (một phẩy năm miligam) ........... 1,5 mg

Tá đữne........a.........:.. VINHcay22 d¿gg 1 viên nén

 

(Tinh bột ngé, lactose, PVP K30 (Polyvinylpyrrolidon), magnesi stearat)

¢ Đặc tính dược lý:

> Các đặc tính dược lực học:

- Levonorgestrel: 14 một chất progestogen tổng hợp dẫn xuất từ nortestosteron, ức chế và

phóng noãn mạnh hơn norethisteron. Với nội mạc tử cung, thuốc làm biến đổi tăng sinh do

estrogen sang giai đoạn chế tiết.

- - Tác dụng tránh thai của được giải thích như sau: Thuốc làm thay đổi dịch nhầy của tử cung,

tạo nên hàng rào ngăn cản của sự di chuyên tinh trùng vào tử cung. Quá trình làm tổ của

trứng bị ngăn cản do những biến đổi về cầu trúc của nội mạc tử cung.

> Các đặc tính dược động học:

- _ Hấp thu: Sau khi uống thuốc được hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn qua đường tiêu hóa

- Phan bố: Sinh khả dụng hầu như 100% trong huyết thanh levonorgestrel liên kết với globulin

găn hormon sinh dục (SHBG) và với albumin

- Chuyén hóa: Thuốc không bị chuyên hóa lần đầu ở gan, con đường chuyển hóa quan trọng

nhất của levonorgestrel là khử oxy, tiếp sau là liên hợp

-  Thải trừ: Tốc độ thanh thải của thuốc có thể khác nhau nhiều lần giữa các cá thể, thời gian

bán thải của thuốc khoảng 36 + 13 giờ, các chất chuyển hóa được bài tiết qua nước tiểu và

phân.

¢ Chỉ định điều trị

- - Dùng để tránh thai khẩn cấp.

¢ Liều dùng

- _ Uống ngay một viên thuốc, càng sớm càng tốt ngay sau lần giao hợp không dùng biện pháp

tránh thai, không để muộn hơn 72 giờ. Uống thuốc càng sớm hiệu quả càng cao.

¢ Chống chỉ định

- _ Người mang thai hoặc đang mang thai

- Chay mau 4m dao bất thường không chân đoán được nguyên nhân

- Viém tat tinh mach hoặc bệnh huyét khối tắt tĩnh mạch thể hoạt động

- _ Bệnh gan cấp tính hoặc lành tính

-_ Carcinoma vú hoặc tiền sử bệnh đó

- Vang da hoặc ngứa dai dẫng trong lần có thai trước

¢ Thận trọng

-_ Đối với người bệnh động kinh, bệnh van tin, bệnh tuần hoàn não, người có tăng nguy cơ có

thai ngoài tử cung và bệnh đái tháo đường

- Levonorgestrel c6 thé gây ứ dịch, phải theo dõi cẩn thận ở người hen suyên, phù thủng

- _ Liều thông thường 1 viên, không quá 2 viên/ tháng  
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Tương tác với các thuốc khác

Các chất cảm ứng enym gannhư barbiturat, phenytoin, primidon, phenobarbital, rifampicin,

carbamazepin, griseofulvin c6 thé lam giảm tác dụng tránh thai của levonorgestrel.

Levonorgestrel làm giảm tác dụng của thuốc kháng sinh.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Kinh nguyệt không đều

Nhức đầu, trầm cảm, hoa mắt, chóng mặt

Phu, dau vu

Buon non oe

Chảy máu thường xuyên hay kéo dài và ra ít máu, vô kinh

Thay đổi cân nặng

Rậm lông, ra mồ hôi, hói

Thông báo cho bác sĩ tác đụng không mong muốn gặp phải khi sử dung thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

Không sử dụng cho phụ nữ đang mang thai

Sử dụng được cho phụ nữ đang cho con bú

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Sử dụng được cho người đang lái xe và vận hành máy móc

Quá liều và xử trí:
Chưa có thông báo nào cho thấy dùng quá liều thuốc tránh thai gây tác dụng xấu nghiêm

trọng

Nếu xảy ra trường hợp quá liều nên đưa vào bệnh viện, rửa đạ đày và điều trị triệu chứng

Trình bày

Hộp l1 vỉ x l viên nén

Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất

Bảo quản

Nhiệt độ: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG TRUGC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN CUA THAY THUOC
KHONG DUNG THUOC QUA HAN SU DUNG GHI TREN HOP

CONG TY TNHH DUGC PHAM USA - NIC (USA - NIC PHARMA)

Lô 11D đường C — KCN Tan Tao — Q.Binh Tan — TP.HCM

DT : 37.541.999 Fax: 37.543.999   
Kh TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2013
\YY Phó Tổng Giám Doc Chat Luong  
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